
Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 7 năm 2024

Khóa: 13 - ĐH Năm học: 2023 - 2024
Học kỳ: 3 Đại đội trưởng:
Đại đội: 05 Đại đội phó:
Bậc: Đại học Đơn vị liên kết: Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn

1 DH52112004 Ngô Gia Tuấn 05 a1 1 H02 H0216

2 DH52201760 Nguyễn Ngọc Thế Vinh 05 a1 2 H02 H0216

3 DH52200423 Lâm Dũ Cường 05 a1 3 H02 H0216

4 DH52200454 Cao Tấn Đạt 05 a1 4 H02 H0216

5 DH52200472 Lê Văn Đạt 05 a1 5 H02 H0216

6 DH52200508 Trần Đình Định 05 a1 6 H02 H0216

7 DH52200618 Nguyễn Hoàng Hải 05 a1 7 H02 H0216

8 DH52200670 Bành Kim Hiếu 05 a1 8 H02 H0216

9 DH52200752 Vòng Kiên Hưng 05 a2 1 H02 H0201

10 DH52200821 Huỳnh Đông Kha 05 a2 2 H02 H0201

11 DH52200859 Nguyễn Phan Hữu Khanh 05 a2 4 H02 H0201

12 DH52200897 Cao Hoàng Đăng Khoa 05 a2 5 H02 H0201

13 DH52200945 Lê Phạm Tuấn Kiệt 05 a2 6 H02 H0201

14 DH52200948 Ngô Anh Kiệt 05 a2 7 H02 H0201

15 DH52200968 Lý Tường Lâm 05 a2 8 H02 H0201

16 DH52200970 Ngô Ngọc Lâm 05 a3 1 H02 H0202

17 DH52200975 Hoàng Đặng Diệp Lân 05 a3 2 H02 H0202

18 DH52201031 Triệu Kim Long 05 a3 3 H02 H0202

19 DH52200998 Nguyễn Hữu Lộc 05 a3 4 H02 H0202
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20 DH52201056 Lưu Quang Minh 05 a3 5 H02 H0202

21 DH52201057 Lưu Thái Minh 05 a3 6 H02 H0202

22 DH52201081 Nguyễn Văn Nam 05 a3 7 H02 H0202

23 DH52201083 Trần Hoa Nam 05 a3 8 H02 H0202

24 DH52201099 Nguyễn Phước Nghĩa 05 a4 1 H02 H0204

25 DH52201152 Nguyễn Minh Nhật 05 a4 2 H02 H0204

26 DH52111440 Huỳnh Nhu 05 a4 3 H02 H0204

27 DH52201181 Huỳnh Nguyễn Tấn Phát 05 a4 4 H02 H0204

28 DH52201183 Lai Thuận Phát 05 a4 5 H02 H0204

29 DH52201202 Trần Minh Phi 05 a4 6 H02 H0204

30 DH52201207 Lê Chí Phong 05 a4 7 H02 H0204

31 DH52201208 Lê Đình Tam Quốc Phong 05 a4 8 H02 H0204

32 DH52201278 Nguyễn Ngọc Minh Phương 05 a5 1 H02 H0205

33 DH52201319 Nguyễn Văn Quí 05 a5 2 H02 H0205

34 DH52201335 Thái Trọng Quý 05 a5 3 H02 H0205

35 DH52201362 Trần Tuấn Sang 05 a5 4 H02 H0205

36 DH52201466 Phạm Trí Thành 05 a5 6 H02 H0205

37 DH52201435 Lê Duyên Thắng 05 a5 7 H02 H0205

38 DH52201516 Nguyễn Minh Thông 05 a6 1 H02 H0206

39 DH52201580 Nguyễn Quốc Tịnh 05 a6 2 H02 H0206

40 DH52201590 Nguyễn Việt Toàn 05 a6 3 H02 H0206

41 DH52201631 Nguyễn Minh Trí 05 a6 4 H02 H0206

42 DH52201638 Trần Hải Trí 05 a6 5 H02 H0206

43 DH52201642 Lê Minh Triều 05 a6 7 H02 H0206

44 DH52201677 Mai Văn Trường 05 a7 1 H02 H0207

45 DH52201679 Nguyễn Hồng Quốc Trường 05 a7 2 H02 H0207

46 DH52201703 Đỗ Đồng Anh Tuấn 05 a7 3 H02 H0207

47 DH52201738 Võ Phúc Tường 05 a7 4 H02 H0207
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48 DH52201748 Ngô Đình Khắc Viễn 05 a7 5 H02 H0207

49 DH52201763 Nguyễn Quang Vinh 05 a7 6 H02 H0207

50 DH52201789 Nguyễn Châu Triệu Vỹ 05 a7 7 H02 H0207

51 DH52200365 Nguyễn Đặng Quốc Bảo 05 a7 8 H02 H0207

52 DH52200391 Kim Văn Bình 05 a8 1 H02 H0208

53 DH52200415 Phan Văn Thế Chương 05 a8 2 H02 H0208

54 DH52200452 Nguyễn Võ Thành Danh 05 a8 3 H02 H0208

55 DH52200453 Phan Đạt Thành Danh 05 a8 4 H02 H0208

56 DH52200529 Bùi Hoàng Đức Dũng 05 a8 5 H02 H0208

57 DH52200539 Phạm Quang Dũng 05 a8 6 H02 H0208

58 DH52200554 Bùi Khắc Duy 05 a8 7 H02 H0208

59 DH52200558 Đoàn Trường Duy 05 a8 8 H02 H0208

60 DH52200490 Nguyễn Tiến Đạt 05 a9 1 H02 H0209

61 DH52200492 Phạm Xuân Đạt 05 a9 2 H02 H0209

62 DH52200499 Trần Tuấn Đạt 05 a9 3 H02 H0209

63 DH52200439 Nguyễn Hải Đăng 05 a9 4 H02 H0209

64 DH52200601 Nguyễn Hoàng Giang 05 a9 5 H02 H0209

65 DH52200608 Trịnh Minh Giàu 05 a9 6 H02 H0209

66 DH52200616 Hứa Khắc Hải 05 a9 7 H02 H0209

67 DH52200662 Nguyễn Minh Hiền 05 a9 8 H02 H0209

68 DH52200671 Bùi Khắc Hiếu 05 a10 1 H02 H0210

69 DH52200681 Ngô Trần Trung Hiếu 05 a10 2 H02 H0210

70 DH52200683 Nguyễn Thanh Hiếu 05 a10 3 H02 H0210

71 DH52200705 Lê Ngọc Hoàng 05 a10 4 H02 H0210

72 DH52200806 Trần Nguyễn Quốc Huy 05 a10 5 H02 H0210

73 DH52200815 Nguyễn Văn Huyền 05 a10 6 H02 H0210

74 DH52200854 Võ Lê Minh Khang 05 a10 7 H02 H0210

75 DH52200890 Trương Gia Khánh 05 a10 8 H02 H0210
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76 DH52200901 Dương Nguyễn Đăng Khoa 05 a11 1 H02 H0211

77 DH52200912 Nguyễn Hoàng Khoa 05 a11 2 H02 H0211

78 DH52200915 Phan Anh Khoa 05 a11 3 H02 H0211

79 DH52200986 Nguyễn Thế Linh 05 a11 4 H02 H0211

80 DH52201015 Đoàn Nam Vân Long 05 a11 5 H02 H0211

81 DH52201065 Trần Tiến Minh 05 a11 6 H02 H0211

82 DH52201066 Trịnh Nhật Minh 05 a11 7 H02 H0211

83 DH52201068 Vũ Thành Nhật Minh 05 a11 8 H02 H0211

84 DH72201972 Trần Thị Hoàng Diệp 05 a12 1 H02 H0212

85 DH72201998 Đinh Ngọc Phương Duyên 05 a12 2 H02 H0212

86 DH72202000 Lê Thị Duyên 05 a12 3 H02 H0212

87 DH72201989 Ngô Thị Thùy Dương 05 a12 4 H02 H0212

88 DH72202052 Trần Thị Hiền 05 a12 5 H02 H0212

89 DH72202100 Thái Thị Mỹ Huyền 05 a12 6 H02 H0212

90 DH72202140 Nguyễn Trần Thu Lan 05 a12 7 H02 H0212

91 DH72202143 Ngô Thị Bích Liên 05 a12 8 H02 H0212

92 DH72202154 Trần Ngọc Trúc Linh 05 a13 1 H02 H0213

93 DH72202177 Võ Thị Ngọc Mai 05 a13 2 H02 H0213

94 DH72202184 Liễu Thị Kiều My 05 a13 3 H02 H0213

95 DH72202208 Nguyễn Đạt Ngọc Ngân 05 a13 4 H02 H0213

96 DH72202210 Nguyễn Kim Ngân 05 a13 5 H02 H0213

97 DH72202247 Lê Yến Nhi 05 a13 7 H02 H0213

98 DH72202287 Lý Tuyết Phụng 05 a13 8 H02 H0213

99 DH72202309 Nguyễn Phương Quỳnh 05 a14 1 H02 H0214

100 DH72202348 Đặng Hoàng Thanh Thảo 05 a14 2 H02 H0214

101 DH72202367 Nguyễn Bảo Thi 05 a14 3 H02 H0214

102 DH72202386 Nguyễn Ngọc Anh Thư 05 a14 4 H02 H0214

103 DH72202404 Trần Ngô Ngọc Hồng Thy 05 a14 5 H02 H0214
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104 DH72202435 Nguyễn Thị Ngọc Trang 05 a14 6 H02 H0214

105 DH72202415 Nguyễn Ngọc Khánh Trâm 05 a14 7 H02 H0214

106 DH72202431 Trần Kim Ngọc Trân 05 a14 8 H02 H0214

107 DH52200828 Huỳnh Nguyễn Chí Khải 05 a2 3 H02 H0201

108 DH52201453 Đào Minh Thành 05 a5 5 H02 H0205

109 DH52201485 Lê Gia Thiện 05 a5 8 H02 H0205

5/5


